
Phụ lục 2:  DANH SÁCH THỰC PHẨM CHỨC NĂNG 

(Kèm theo Kết luận số           /KL-SYT ngày    /7/2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh) 

STT Tên 
Đơn vị 

tính  
Ghi chú 

I DANH SÁCH THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 

1 Trivitamin 3B Hộp   

2 Vitamin 3B  Hộp   

3 Vitamin 3B TH 10v/10v Viên   

4 Vitamin B1-B6-B12 Hộp   

5 Vitamin AD Gold PV Hộp   

6 Alipas 30v Hộp   

7 Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe HQ- Anbio Hộp   

8 Angela Gold lọ 30 viên Chai   

9 Ăn ngủ ngon DK Hộp   

10 Anphavit Calcium Nano  Hộp   

11 Antibio pro 1g 10x10's Hộp   

12 Antot IQ (VAT 10%) TPC Hộp   

13 Vitamin B1 Hộp   

14 Bạch địa căn H6 vỉ*10v Hộp   

15 Bảo  xuân Gold Hộp   

16 Bảo xuân tuổi 50+ Hộp   

17 Bcomplex Vỷ 10v Hộp   

18 Becberin lọ 500v Lọ   

19 Bình vị Thái Minh lọ Lọ   

20 Bình vị thái minh Hộp   

21 Bio- acemin Gold Hộp 30 gói Hộp   

22 Baciamin Pluss H*20 ống Hộp   

23 Bipp C gói/10 h/400 10% Hộp   

24 Sủi Bocalex Multi T/20v 10% Tub   

25 Calben F1 Hộp   

26 Calcium D3 - G7(hộp 5 vỉ * 15 viên) Hộp   

27 Liqui Calcium 120 viên Lọ   

28 Cốt thoái vương Hộp   

29 Cumargold H*3 vỉ* 10 viên Hộp   

30 Đại tràng Tâm Bình Hộp   

31 Multifit- Multivitamin Hộp   



STT Tên 
Đơn vị 

tính  
Ghi chú 

32 Viên dạ minh châu Hộp   

33 Datrieuchung -new Hộp   

34 Diabetna  Hộp   

35 Vitamin E L/100( vat 10%) Lọ   

36 Kẹo ngậm Euginga lọ 300viên Lọ   

37 Viên uống Euginga H/10 vỉ PV Hộp   

38 Fenew G7(hộp 5 vỉ * 15 viên) Hộp   

39 Ginex 870mg ( Sâm nhung linh chi), Korea 10% Hộp   

40 Glucopharm H10 vỉ * 10 vi Hộp   

41 Hoạt huyết Dưỡng não ĐY Hộp   

42 Bổ phế long đờm APCO lọ 400v Chai   

43 Ích mẫu viên Hộp   

44 Siro Ho cảm Ích nhi 3+ Hộp   

45 Siro Ho - cảm ích nhi 90ml Lọ   

46 Siro Ho cảm Ích nhi( 5ml) Hộp   

47 Ích thận vương Hộp   

48 Jex Max 30 viên Hộp   

49 Joint Glu Stargroups Lọ   

50 Viên khớp Tâm Bình Hộp   

51 Khương Thảo Đan (Hộp 120 viên) Hộp   

52 Khương thảo đan Lọ*30 viên Lọ   

53 Kim Thính Hộp   

54 Pharg Life Hộp   

55 Lactomin plus ( H/30 gói) Hộp   

56 LOHHA TRÍ NÃO Hộp   

57 Maxglu 1500 Hộp   

58 Maxhair( h/30v)  Hộp   

59 Biosubtilis viên H10 vỉ*10 viên Hộp   

60 Methorphan TPC SR Lọ   

61 Mictableu Hộp   

62 Multi Vitamin PV Hộp   

63 Mymom Star Groups Lọ   

64 Alaska Omega 369 Hộp   

65 Ozin Nasaki hương cam Chai   

66 Otiv cap 30v Hộp   



STT Tên 
Đơn vị 

tính  
Ghi chú 

67 Plusssz Muvitamin Cam thuế 10% Tube   

68 Viên sủi Pluszs VitaminC Tuýp   

69 Rotundin Hộp   

70 Korea roygin new 868 Hộp   

71 Ruby Children H/20 ống Hộp   

72 Rutin C Hộp   

73 Ko ginseng tea 3g red Cây   

74 Trà sâm 3g Hộp   

75 Ko Ginseng tea 3g new Hộp   

76 Fefrarovit Hộp   

77 Sữa Ong Chúa( C/20 V ngậm) Chai   

78 TPBVSK Sủi Bolero Tube   

79 Haas Vital Multivitamin Tube   

80 Siro Dr Sutsit gói Hộp 30 gói Hộp   

81 TC vita (hộp 2 vỉ * 15 viên) Hộp   

82 TC vita (hộp 10 vỉ * 10 viên) Hộp   

83 Tametop siro TV 100ml Lọ   

84 Thấp diệu nang Tâm Bình Hộp   

85 Tiêu ban thuỷ 150ml Chai   

86 Tràng Phục Linh lọ Lọ   

87 Tràng phục linh pluss Hộp   

88 Vacomin Actiz Tab 120 Hộp   

89 Viên vai gáy TD Hộp   

90 Natural vitamin E 400 Hộp   

91 Vương Bảo Hộp   

92 Vương Bảo  Lọ   

93 Vương Niệu Đan lọ 80v  Lọ   

94 Xương khớp PV Lọ   

95 
Viên uống thảo mộc Xuyên Tâm Liên Nấm linh xanh Đông 

trùng hạ thảo Nano Gold Hộp   

96 Yoonikid Hộp   

97 Siro ho Zincus Hộp   

II  DANH SÁCH THỰC PHẨM BỔ SUNG 

1 Vitamin B1 lọ 100V Lọ   

2 Vitamin B1 lọ 2000 viên Lọ   



STT Tên 
Đơn vị 

tính  
Ghi chú 

3 Vita B12 Lọ   

4 Vitamin B6 lọ 100v Lọ   

5 Viên ngậm bạc hà Lọ   

6 Siro Bé ho Chai   

7 Berberin lọ 80v Lọ   

8 Vitamin C 1000 viên ĐY Lọ   

9 Calci B12 Hộp   

10 Chè thanh nhiệt 10g Gói   

11 Vitamin C lọ 100 viên Lọ   

12 Cốm bổ Calci Goldikid Lọ   

13 Đường Glucose 200g  Gói   

14 Viên ngậm Gluco C Hộp   

15 Cao ích mẫu 160ml Hộp   

16 Kim tiền thảo ĐY Lọ   

17 Chè linh chi Goldkaoli Hộp   

18 Magnesi B6 Hộp   

19 Men Bioseptyl Hộp   

20 Omega 3 EPA & DHA Lọ   

21 Oressol ĐY Gói   

22 Oressol cam Hộp   

23 Siro bổ phế 125ml Chai   

24 Philatop Hộp   

25 Chè nhân sâm Gold Kaoli Hộp   

26 Korean Ginseng tea Gold- Goldkaoli T Hộp   

27 Bột sủi Thanh nhiệt Sensa cool  Hộp   

28 Sorbitol 5g Hộp   

29 Viên ngậm Streptalisin Hộp   

30 Trà Gừng Hộp   

31 Vitamin B6 H 10*10 viên Hộp   

32 Mật ong Việt Nhật Hộp   

33 Mật ong Hoa Rừng  Hộp   

Tổng số: 130 sản phẩm 
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